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1. Đặt vấn đề
Việt Nam có 53 dân tộc thiểu số, sinh 
sống chủ yếu ở các vùng miền núi, 

biên giới, nơi điều kiện kinh tế - xã hội còn 
nhiều khó khăn và dễ bị tổn thương trước 
những biến động của phát triển. Nhiều năm 
qua, Đảng và Nhà nước luôn nhất quán xác 
định việc bảo đảm phúc lợi xã hội cho đồng 
bào dân tộc thiểu số là một nhiệm vụ chiến 
lược, thể hiện bản chất nhân văn, ưu việt của 
chế độ xã hội chủ nghĩa và là một bộ phận 
quan trọng trong chính sách dân tộc của Đảng.

Theo Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), 
“phúc lợi xã hội bao gồm các biện pháp bảo 
vệ thu nhập, tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục, 
nhà ở, việc làm và an sinh trong suốt vòng đời 
của con người”(1). Nghị quyết số 42-NQ/TW 
ngày 24/11/2023 của Hội nghị lần thứ tám 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 
“về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng 

chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn 
mới” xác định, nâng cao phúc lợi xã hội toàn 
dân bao gồm: giáo dục, y tế, văn hóa, thông 
tin, nhà ở, nước sạch và vệ sinh môi trường(2). 
Điều này thể hiện quan điểm nhất quán của 
Đảng về việc phân phối lại một phần thu 
nhập quốc dân thông qua chính sách phúc lợi.

Chính sách phúc lợi xã hội đối với đồng 
bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam là hệ thống 
các biện pháp của Nhà nước nhằm sử dụng 
hiệu quả ngân sách và các nguồn lực xã hội 
để phân phối lại thu nhập, đáp ứng nhu cầu 
thiết yếu, giảm chênh lệch mức sống và tạo 
điều kiện phát triển toàn diện cho đồng bào. 
Việc thực hiện chính sách phúc lợi xã hội đối 
với đồng bào dân tộc thiểu số vừa bảo đảm 
đời sống, tạo cơ hội vươn lên thoát nghèo, 
từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển, 
vừa góp phần giảm bất bình đẳng xã hội, bảo 
đảm quyền thụ hưởng các thành quả phát 
triển, qua đó thể hiện nhất quán chính sách 
đại đoàn kết dân tộc và khẳng định tính ưu 
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việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 
Hiện nay, Đảng và Nhà nước đang triển khai 
chính sách phúc lợi xã hội đối với đồng bào 
dân tộc thiểu số trên các lĩnh vực trọng yếu, 
như giảm nghèo bền vững, giáo dục, y tế, 
văn hóa, thông tin, nhà ở, nước sạch và vệ 
sinh môi trường, nhằm nâng cao chất lượng 
cuộc sống và phát triển con người toàn diện 
trong vùng đồng bào.

2. Kết quả thực hiện chính sách phúc 
lợi xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban 
hành nhiều cơ chế, chính sách lớn nhằm thúc 
đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó có chính 
sách phúc lợi xã hội giữ vai trò then chốt. Giai 
đoạn 2021 - 2025, Chương trình mục tiêu quốc 
gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi được phê duyệt 
theo Nghị quyết số 120/2020/QH14  ngày 
19/6/2020 của Quốc hội “Phê duyệt chủ 
trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc 
gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 
2030” và Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 
14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ “Phê 
duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát 
triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, 
giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025”, 
trong đó triển khai 10 dự án thành phần, với 
tổng vốn hơn 137 nghìn tỷ đồng. Cùng với 
136 chính sách dân tộc hiện hành, nguồn 
lực đầu tư đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trên 
nhiều lĩnh vực, góp phần cải thiện toàn diện 
đời sống đồng bào. Kết quả thực hiện chính 
sách phúc lợi thể hiện cụ thể như sau:

Thứ nhất, triển khai đồng bộ các chương 
trình giảm nghèo bền vững

Các chương trình mục tiêu quốc gia, chính 
sách tín dụng ưu đãi và hỗ trợ đất sản xuất, 
cây, con giống, đào tạo nghề cho lao động 
nông thôn đã tạo động lực quan trọng giúp 
đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao thu nhập, 
tự chủ sinh kế. Tính từ đầu năm 2023 đến 

giữa năm 2024, có 823.608 hộ đồng bào dân 
tộc thiểu số được vay vốn tín chấp ưu đãi 
(chiếm 22% tổng số hộ)(3). Đến năm 2024, 
diện tích đất sản xuất bình quân của hộ dân 
tộc thiểu số là 14.288,5m2(4), tỷ lệ lao động 
dân tộc thiểu số từ 15 tuổi trở lên tham gia lao 
động là 72,2% năm 2024, trong đó tỷ lệ có 
việc làm là 95,38%(5). Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo 
đồng bào dân tộc thiểu số đã giảm mạnh, từ 
35,5% năm 2019(6) xuống còn 16,53% theo 
chuẩn nghèo quốc gia năm 2023(7), góp phần 
thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, 
các dân tộc.

 Thứ hai, chính sách giáo dục, đào tạo 
được triển khai đồng bộ, nâng cao cơ hội học 
tập và chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số

Hệ thống chính sách miễn, giảm học phí; 
hỗ trợ chi phí học tập; mở rộng mạng lưới 
các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán 
trú; ưu tiên tuyển sinh đối với học sinh dân 
tộc thiểu số vào các trường cao đẳng, đại 
học;... đã góp phần nâng cao tỷ lệ đi học 
đúng độ tuổi, giảm tỷ lệ bỏ học ở các cấp 
học, tăng số năm đi học. Những chính sách 
đặc thù này đã góp phần nâng cao cơ hội 
tiếp cận giáo dục cho học sinh dân tộc. Năm 
2019 trên cả nước có gần 21,6 nghìn trường 
học và 26,5 nghìn điểm trường vùng dân tộc 
thiểu số, trong đó tỷ lệ trường học kiên cố 
đạt trên 91,3%, giáo viên là người dân tộc 
thiểu số đạt 25,7%(8). Năm 2024 tỷ lệ trẻ em 
dân tộc thiểu số vào học tiểu học đạt 96,3%, 
tỷ lệ người dân tộc thiểu số từ 15 tuổi trở lên 
biết đọc, biết viết chữ phổ thông là 84,6%; tỷ 
lệ đi học cấp trung học cơ sở là 91,2%, cấp 
trung học phổ thông là 53,8%(9). Những kết 
quả đạt được trong giáo dục, đào tạo đã góp 
phần quan trọng vào việc nâng cao dân trí, 
chất lượng nguồn nhân lực, góp phần tích 
cực thúc đẩy giảm nghèo bền vững, chuyển 
đổi nghề và giải quyết việc làm vùng dân 
tộc thiểu số. Tỷ lệ lao động người dân tộc 
thiểu số qua đào tạo chuyên môn kỹ thuật 
tăng dần hằng năm, góp phần quan trọng 
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vào việc, hỗ trợ chuyển đổi nghề và thúc đẩy 
quá trình giảm nghèo bền vững.

Thứ ba, lĩnh vực y tế có bước phát triển rõ 
rệt, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc 
sức khỏe và cải thiện dân số vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số 

Những năm qua, hệ thống y tế cơ sở vùng 
dân tộc thiểu số được củng cố mạnh mẽ; 
100% xã có trạm y tế kiên cố và có cán bộ y 
tế làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu 
cho người dân. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế 
của đồng bào dân tộc thiểu số đạt mức rất cao, 
lên tới 92% năm 2024, bảo đảm khả năng tiếp 
cận các dịch vụ y tế thiết yếu và giảm gánh 
nặng chi phí khám, chữa bệnh đối với các hộ 
nghèo và cận nghèo. Công tác chăm sóc sức 
khỏe bà mẹ, trẻ em có bước chuyển tích cực, 
tỷ lệ trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm chủng 
đầy đủ đạt 96,4%, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ 
em giảm đáng kể, phản ánh sự cải thiện chất 
lượng dân số và điều kiện sống nói chung(10). 
Các dịch bệnh truyền nhiễm trong cộng đồng, 
như sốt rét, sốt xuất huyết, sởi và đặc biệt là 
giai đoạn dịch bệnh COVID-19 được kiểm 
soát tốt đã góp phần quan trọng bảo vệ sức 
khỏe nhân dân. Tỷ lệ người dân tộc thiểu số 
kết hôn cận huyết thống trong năm 2023 chỉ 
còn 3,66%, tỷ lệ tảo hôn giảm xuống còn 
14,76%(11). Tỷ lệ phụ nữ sinh con tại cơ sở 
y tế là 86,4%, tại nhà có cán bộ chuyên môn 
là 3,9%(12). Tuổi thọ trung bình của đồng bào 
các dân tộc thiểu số được nâng lên 70,7 tuổi 
năm 2019(13). Bên cạnh đó, nhiều mô hình 
chăm sóc sức khỏe cộng đồng đã phát huy 
hiệu quả, phù hợp đặc thù vùng dân tộc thiểu 
số, như bác sĩ gia đình, y tế lưu động, kết hợp 
y học cổ truyền - hiện đại. Nhờ đó, năng lực 
ứng phó dịch bệnh, phòng, chống bệnh tật và 
chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được 
nâng cao.

Thứ tư, bảo tồn, phát huy giá trị, bản sắc 
văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho 
đồng bào dân tộc thiểu số

Các chương trình, đề án lớn được triển 
khai đồng bộ, đặc biệt là các nội dung của 

Dự án số 6 trong Chương trình mục tiêu 
quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và miền núi, đã góp 
phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa 
truyền thống, đồng thời thúc đẩy giao lưu, 
tiếp biến văn hóa phù hợp với yêu cầu phát 
triển mới. Các địa phương đã tiến hành sưu 
tầm, phục dựng lễ hội, tiếng nói, chữ viết, 
trang phục, nghề thủ công truyền thống,... 
của các dân tộc thiểu số. Nhiều di sản văn 
hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số được 
UNESCO ghi danh, như Không gian văn 
hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Nghệ thuật 
làm gốm của người Chăm. Những điều này 
đã khẳng định giá trị đặc sắc của văn hóa 
các dân tộc thiểu số trong kho tàng văn 
hóa nhân loại và nâng cao niềm tự hào văn 
hóa của cộng đồng. Hệ thống thiết chế văn 
hóa cơ sở tiếp tục được củng cố, 100% xã 
có nhà văn hóa hoặc điểm sinh hoạt cộng 
đồng; hoạt động văn nghệ, thể thao, truyền 
thông được duy trì thường xuyên, tạo môi 
trường văn hóa lành mạnh, phong phú cho 
đồng bào. Hạ tầng thông tin được cải thiện 
mạnh mẽ, tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới 
quốc gia, internet và các phương tiện tiếp 
cận thông tin ngày càng tăng, giúp đồng bào 
mở rộng hiểu biết, nâng cao nhận thức và 
tiếp cận nhanh hơn các chủ trương, chính 
sách của Đảng và Nhà nước. Cùng với đó, 
nhiều lễ hội, phong tục, tiếng nói, chữ viết, 
nghề thủ công truyền thống được bảo tồn và 
phục hồi; các mô hình du lịch văn hóa cộng 
đồng dựa trên giá trị bản địa phát triển, góp 
phần tạo sinh kế mới và nâng cao đời sống 
cho đồng bào. Trong lĩnh vực tín ngưỡng, 
đồng bào các dân tộc thiểu số được bảo đảm 
đầy đủ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo 
theo quy định của pháp luật; nhiều giá trị 
tín ngưỡng truyền thống được phục dựng, 
kết hợp hài hòa với việc xây dựng đời sống 
văn hóa mới ở khu dân cư. Qua đó, củng cố 
niềm tin của đồng bào, tăng cường đoàn kết 
trong cộng đồng và gắn bó với sự nghiệp 
phát triển chung của đất nước.
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Nhìn chung, các chính sách văn hóa, tín 
ngưỡng đã góp phần quan trọng vào việc gìn 
giữ bản sắc, phát huy giá trị văn hóa truyền 
thống, nâng cao đời sống tinh thần, tạo nền 
tảng vững chắc cho phát triển bền vững và 
củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thứ năm, chính sách nhà ở được triển khai 
rộng khắp, góp phần cải thiện đáng kể điều 
kiện sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số

Nhà nước đã ưu tiên bố trí nguồn lực hỗ 
trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn về 
nhà ở tại vùng dân tộc thiểu số; đồng thời, 
phát động nhiều chương trình vận động xã 
hội hóa để xóa nhà tạm, nhà dột nát. Nhờ 
sự kết hợp giữa đầu tư ngân sách, tín dụng 
chính sách và sự chung tay của cộng đồng, 
diện mạo nhà ở vùng đồng bào có nhiều 
chuyển biến tích cực. Theo số liệu khảo sát, 
đến năm 2019, tỷ lệ nhà kiên cố và bán kiên 
cố của đồng bào dân tộc thiểu số đạt 79,2%, 
diện tích bình quân đạt 16,9 m²/người(14). 
Đến năm 2024, tỷ lệ nhà kiên cố và bán kiên 
cố tăng lên 90,08%, diện tích nhà bình quân 
đạt 20,6 m²/người; diện tích đất ở bình quân 
đạt 511,3 m²/hộ, cho thấy mức độ cải thiện 
rõ rệt về điều kiện sống và nhu cầu không 
gian ở của đồng bào(15). Phong trào “Chung 
tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” theo Quyết 
định số 539/QĐ-TTg ngày 19/6/2024 của 
Thủ tướng Chính phủ “Ban hành Kế hoạch 
triển khai Phong trào thi đua “Chung tay xóa 
nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước 
trong năm 2025”” được nhiều địa phương 
triển khai quyết liệt, hoàn thành sớm so với 
kế hoạch. Các mô hình nhà ở phù hợp với 
văn hóa bản địa, như nhà sàn cải tiến, nhà ở 
thích ứng với thiên tai, cũng được phổ biến, 
góp phần nâng cao tính an toàn và bền vững 
trong sinh hoạt của người dân vùng núi, 
vùng sâu, vùng xa. Cải thiện điều kiện nhà 
ở đã tạo nền tảng quan trọng để đồng bào ổn 
định đời sống, bảo vệ sức khỏe, nâng cao 
chất lượng cuộc sống và yên tâm phát triển 
kinh tế. Đây là một trong những kết quả thể 
hiện rõ tính ưu việt của chính sách phúc lợi 

xã hội trong mô hình phát triển ở vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số.

Thứ sáu, việc bảo đảm nước sạch và vệ 
sinh môi trường đã đạt nhiều tiến bộ quan 
trọng, góp phần cải thiện sức khỏe cộng 
đồng và nâng cao chất lượng cuộc sống

Nhà nước đã tăng cường đầu tư xây dựng 
công trình cấp nước tập trung, hỗ trợ cải thiện 
hố xí hợp vệ sinh, đồng thời mở rộng nguồn 
tín dụng ưu đãi phục vụ cải thiện điều kiện vệ 
sinh môi trường cho hộ dân. Cùng với nỗ lực 
của các địa phương và người dân, diện mạo 
vệ sinh, môi trường ở vùng dân tộc thiểu số 
có sự thay đổi rõ rệt. Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu 
số sử dụng nước hợp vệ sinh tăng liên tục 
từ 88,6% năm 2019 lên 92,8% năm 2024; 
tỷ lệ hộ có hố xí hợp vệ sinh tăng mạnh từ 
59,6% lên 79,6% trong cùng giai đoạn. Đây 
là mức cải thiện nhanh và toàn diện so với 
mặt bằng chung của nhiều vùng khó khăn 
trên cả nước(16). Thói quen sinh hoạt của đồng 
bào có sự thay đổi tích cực. Tỷ lệ hộ nuôi 
nhốt gia súc dưới gầm nhà giảm còn 21,3% 
năm 2024(17), góp phần hạn chế nguy cơ lây 
nhiễm bệnh và nâng cao ý thức vệ sinh môi 
trường trong cộng đồng. Nhiều mô hình điểm 
về thu gom rác thải, bảo vệ nguồn nước, xử 
lý ô nhiễm đã được triển khai tại thôn, bản, 
tạo chuyển biến bền vững trong bảo vệ môi 
trường sinh thái và phòng, chống dịch bệnh.

Như vậy, việc cải thiện điều kiện nước 
sạch và vệ sinh môi trường đã mang lại tác 
động trực tiếp tới sức khỏe nhân dân, giảm 
tỷ lệ bệnh tật, nâng cao chất lượng đời sống, 
tạo nền tảng quan trọng cho phát triển bền 
vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Mặc dù đạt nhiều kết quả quan trọng, việc 
thực hiện chính sách phúc lợi xã hội đối với 
đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn một số hạn 
chế cần được quan tâm khắc phục. Đời sống 
kinh tế của một bộ phận đồng bào còn khó 
khăn, nguy cơ tái nghèo cao; sinh kế thiếu ổn 
định, năng lực tham gia thị trường của người 
lao động còn hạn chế. Chất lượng giáo dục - 
đào tạo chưa đồng đều giữa các vùng; tỷ lệ 
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học sinh bỏ học và tỷ lệ lao động qua đào tạo 
vẫn thấp so với bình quân cả nước. Công tác 
chăm sóc sức khỏe ban đầu còn gặp khó khăn 
do thiếu nhân lực y tế chất lượng, điều kiện 
cơ sở vật chất chưa đáp ứng nhu cầu; tình 
trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết vẫn diễn ra 
ở một số vùng. Trong lĩnh vực văn hóa, việc 
bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân 
tộc thiểu số chưa thực sự bền vững; hạ tầng 
truyền thông, thiết chế văn hóa ở một số nơi 
chưa đáp ứng yêu cầu. Nhà ở, nước sạch và 
vệ sinh môi trường vẫn chưa đồng đều, một 
số hộ dân còn thiếu điều kiện sinh hoạt cơ 
bản. Những hạn chế này bắt nguồn từ điều 
kiện tự nhiên khắc nghiệt, nguồn lực đầu tư 
còn phân tán, hạ tầng thiếu đồng bộ và sự hạn 
chế về năng lực quản trị, quản lý và tổ chức 
thực hiện chính sách tại cơ sở.

Những tồn tại, hạn chế trong thực hiện 
chính sách phúc lợi xã hội đối với đồng bào 
dân tộc thiểu số ở Việt Nam những năm qua 
có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan,   
trong đó nguyên nhân chủ quan vẫn là cơ 
bản. Đó là sự thiếu phối hợp của các cấp, các 
ngành có liên quan, sự quan tâm của một số 
cấp ủy, chính quyền địa phương chưa đầy đủ, 
thiếu nguồn lực để thực hiện, như vốn, quỹ 
đất,… Bên cạnh đó, còn tồn tại tình trạng ỷ 
lại của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu 
số, chưa chủ động, nỗ lực vươn lên, phát 
huy năng lực nội sinh để giảm nghèo, nâng 
cao năng lực sản xuất, thu nhập và đời sống. 
Các thế lực thù địch lợi dụng những vấn đề 
nhạy cảm, như dân tộc, tôn giáo, mức sống 
của đồng bào để thực hiện hành vi kích động, 
chia rẽ trong nhân dân, cản trở việc triển khai 
một số chương trình, dự án kinh tế - xã hội. 

3. Giải pháp thực hiện tốt chính sách 
phúc lợi xã hội đối với đồng bào dân tộc 
thiểu số

Một là, nâng cao năng lực cho các chủ 
thể tham gia thực hiện phúc lợi xã hội đối với 
đồng bào dân tộc thiểu số

Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, hệ 
thống chính trị các cấp, nhất là người đứng 

đầu cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm 
trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh 
của cả hệ thống chính trị, sức mạnh đại đoàn 
kết toàn dân tộc trong thực hiện phúc lợi xã 
hội. Chính quyền địa phương hai cấp là cơ 
quan quản lý nhà nước, trực tiếp tổ chức 
thực hiện các chương trình, chính sách phúc 
lợi đối với đồng bào dân tộc thiểu số nên cần 
kiện toàn và phân công nhiệm vụ cụ thể sau 
khi sắp xếp, không để đứt gãy hoặc chồng 
chéo về chức năng, nhiệm vụ.

Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp cần 
tăng cường giám sát việc thực hiện chính 
sách, pháp luật về phúc lợi xã hội, trên cơ sở 
đó sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật và 
hệ thống chính sách có liên quan nhằm bảo 
đảm sự đồng bộ của hệ thống chính sách, 
tránh chồng chéo gây ách tắc trong quá trình 
tổ chức thực hiện.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức 
chính trị - xã hội cần thường xuyên lắng 
nghe, phản ánh, phối hợp giải quyết tâm 
tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng và 
phát huy quyền làm chủ của nhân dân; nâng 
cao chất lượng hoạt động giám sát và phản 
biện xã hội; tuyên truyền, vận động, tạo sự 
đồng thuận của hội viên, đoàn viên và nhân 
dân trong thực hiện đường lối, chủ trương 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước; phối hợp vận động nguồn lực để thực 
hiện phúc lợi xã hội cho nhân dân.

Hai là, hoàn thiện thể chế, chính sách theo 
hướng tích hợp, linh hoạt và phù hợp với đặc 
thù từng vùng dân tộc thiểu số

Việc hoàn thiện thể chế chính sách cần 
được coi là nền tảng quan trọng bảo đảm tính 
bao trùm và thích ứng của chính sách phúc lợi 
xã hội. Cần tiến hành rà soát, sửa đổi và bổ 
sung hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến 
phúc lợi xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số, 
một cách thống nhất, đồng bộ giữa các ngành, 
lĩnh vực và phù hợp với thực tiễn từng vùng, 
miền, từng cộng đồng dân tộc thiểu số. Cần 
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xây dựng các bộ chỉ số đánh giá chính sách 
dựa trên nhu cầu thực tế và sự khác biệt về 
điều kiện địa lý, dân tộc, văn hóa.

Bên cạnh đó, cần tăng cường phân cấp, trao 
quyền chủ động cho chính quyền địa phương, 
đặc biệt là cấp xã, trong xây dựng và thực thi 
các mô hình phúc lợi xã hội phù hợp với đặc 
điểm cộng đồng. Việc tích hợp các chương 
trình mục tiêu quốc gia cần được triển khai có 
trọng điểm, tránh dàn trải, trùng lặp để phát 
huy hiệu quả tổng hợp của các nguồn lực.

Ba là, tập trung giảm nghèo bền vững đối 
với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số

Phấn đấu hết năm 2025, mức thu nhập 
bình quân của người dân tộc thiểu số tăng 
trên 02 lần so với năm 2020, đến năm 2030 
thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số 
bằng 1/2 bình quân chung của cả nước; tỷ lệ 
hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số hằng năm 
giảm trên 3%; đến năm 2030 giảm hộ nghèo 
xuống dưới 10%(18).  Vì vậy, cần triển khai 
đồng bộ các chương trình của Trung ương và 
địa phương, chú trọng việc cụ thể hóa cho phù 
hợp với đặc điểm của địa phương, đặc thù của 
từng cộng đồng dân tộc thiểu số và từng vùng, 
miền; bảo đảm nguồn vốn cho các chương 
trình, mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền 
vững đi đôi với đầu tư phát triển kết cấu hạ 
tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 
dân tộc thiểu số, đẩy mạnh chuyển giao khoa 
học - kỹ thuật, tạo sinh kế bền vững cho đồng 
bào. Các địa phương cần rà soát các quỹ đất 
để giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu đất sản 
xuất, đất ở, nhà ở cho đồng bào. Tăng mức tín 
dụng chính sách xã hội, đẩy mạnh giáo dục - 
đào tạo, dạy nghề, chuyển đổi nghề cho đồng 
bào. Giải quyết tốt vấn đề phát triển kinh tế 
bền vững là nhân tố quan trọng hàng đầu và 
là động lực để thực hiện hiệu quả các chính 
sách phúc lợi khác đối với đồng bào dân tộc 
thiểu số ở Việt Nam hiện nay.

Bốn là, phát huy ý chí tự lực, tự cường của 
đồng bào dân tộc thiểu số

Đây là giải pháp căn bản để thực hiện hiệu 
quả các chính sách phúc lợi xã hội khác và 

là cơ sở để bảo đảm tính bền vững của chính 
sách. Cấp ủy, chính quyền địa phương vùng 
dân tộc thiểu số cần đẩy mạnh công tác thông 
tin tuyên truyền, chuyển đổi số, đa dạng hóa 
các hình thức tuyên truyền theo hướng đi 
sâu, đi sát, nắm bắt từng cộng đồng, từng hộ, 
từng cá nhân để đồng bào vươn lên, phát huy 
sự chủ động tích cực trong sản xuất và đời 
sống, khắc phục tình trạng ỷ lại vào chính 
sách. Vì vậy, cần tiếp tục xóa mù chữ cho 
đồng bào dân tộc thiểu số, phấn đấu đạt tỷ 
lệ học sinh học mẫu giáo 05 tuổi đến trường 
trên 98%, học sinh trong độ tuổi học tiểu học 
trên 97%, học trung học cơ sở trên 95%, học 
phổ thông trung học trên 60%(19); tăng cường 
đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm để 
thúc đẩy nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực dân tộc thiểu số. Tăng cường tập huấn, 
chuyển giao kỹ thuật trong sản xuất nông, 
lâm, ngư nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu 
số, hỗ trợ phát triển các nghề thủ công gắn 
với du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, phát 
triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 
người dân tộc thiểu số.

Năm là, ứng dụng công nghệ số vào quản 
trị phúc lợi xã hội đối với đồng bào dân tộc 
thiểu số

Việc ứng dụng chuyển đổi số trong quản 
trị phúc lợi xã hội không chỉ giúp giảm thiểu 
thủ tục hành chính, hạn chế chi phí trung 
gian, mà còn tạo môi trường minh bạch, tăng 
cường kiểm tra, giám sát, ngăn chặn trục lợi 
chính sách, bảo đảm phúc lợi đến đúng đối 
tượng, đúng nhu cầu và đúng thời điểm. Qua 
đó, góp phần nâng cao hiệu quả chính sách 
dân tộc, thúc đẩy phát triển bền vững và bảo 
đảm công bằng xã hội trong điều kiện mới. 
Vì vậy, cần xây dựng và hoàn thiện hệ thống 
cơ sở dữ liệu số chuyên ngành về dân tộc 
thiểu số, tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư, dữ liệu an sinh xã hội và các cơ 
sở dữ liệu liên quan, bảo đảm thông tin đầy 
đủ, chính xác, cập nhật phục vụ hoạch định 
chính sách, phân bổ nguồn lực và giám sát 
thực thi. Cần phát triển các nền tảng số dùng 
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chung trong quản lý phúc lợi xã hội, đặc biệt 
là các ứng dụng cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến, hỗ trợ đăng ký, tra cứu, theo dõi quá 
trình thụ hưởng chính sách của từng hộ dân, 
từng cá nhân. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo 
(AI), dữ liệu lớn (big data) và phân tích dự 
báo vào đánh giá tác động chính sách sẽ giúp 
các cơ quan quản lý nhận diện sớm nguy cơ 
tái nghèo, khó khăn về sinh kế, nhu cầu hỗ 
trợ giáo dục, y tế, nước sạch,… từ đó chủ 
động điều chỉnh chính sách phù hợp với đặc 
thù của từng nhóm dân tộc và từng địa bàn.

Nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán 
bộ thực hiện chính sách từ cấp tỉnh đến cơ 
sở; đẩy mạnh tập huấn, bồi dưỡng kiến thức 
về quản trị số, kỹ năng khai thác dữ liệu, 
vận hành hệ thống thông tin và hỗ trợ người 
dân sử dụng dịch vụ số là việc làm rất quan 
trọng và cấp thiết. Do đó, các địa phương 
cần khuyến khích mô hình “cán bộ số cơ 
sở”, “tổ công nghệ số cộng đồng” nhằm hỗ 
trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận công 
nghệ, nâng cao kỹ năng số và sử dụng các 
nền tảng dịch vụ công.

4. Kết luận
Việc thực hiện chính sách phúc lợi xã 

hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số thời 
gian qua đã đạt nhiều kết quả quan trọng, 
góp phần cải thiện đời sống, thu hẹp khoảng 
cách phát triển, bảo đảm tiến bộ và công 
bằng xã hội. Tuy nhiên, những hạn chế về 
hạ tầng, sinh kế, nguồn nhân lực, chất lượng 

dịch vụ xã hội và năng lực quản trị vẫn đặt 
ra yêu cầu phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ. 
Trong bối cảnh mới, cần triển khai đồng bộ 
các giải pháp về hoàn thiện thể chế, phát 
triển nguồn lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, 
nâng cao năng lực tự chủ của người dân và 
tăng cường giám sát thực thi chính sách. Vì 
vậy, thực hiện hiệu quả các giải pháp sẽ góp 
phần bảo đảm quyền thụ hưởng phúc lợi xã 
hội, phát triển toàn diện đồng bào dân tộc 
thiểu số, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân 
tộc và khẳng định tính ưu việt của chế độ xã 
hội chủ nghĩa ở Việt Namq
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